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Tóm tắt

Để đảm bảo hiệu lực và hiệu quả của các hoạt động, tính tin cậy của thông tin và tuân thủ pháp luật hiện hành, các doanh nghiệp đòi hỏi phải xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ (KSNB) phù hợp. Một hệ thống KSNB phù hợp đòi hỏi phải tính đến các yếu tố đặc thù của doanh nghiệp. Phạm vi bài viết tập trung phân tích ảnh hưởng của các yếu tố đặc thù doanh nghiệp với việc thiết kế cấu trúc KSNB phù hợp.
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Abstract

To ensure the effectiveness and efficiency of operations, the reliability of information and compliance with applicable laws, enterprises require an effective internal control system to be built. Building the right control system requires taking into account the unique characteristics of the business. The scope of the article focuses on analyzing the influence of business-specific factors on the design of an appropriate internal control structure of the enterprise.
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1. Giới thiệu

Theo khuôn khổ lý thuyết về KSNB của Ủy ban thuộc Hội đồng quốc gia Hoa Kỳ (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission – COSO 2013) thì nhu cầu về KSNB thay đổi tùy theo đặc điểm của công ty. Điều này có nghĩa là mỗi doanh nghiệp xây dựng hệ thống kiểm soát phù hợp nhất phải tính đến các đặc điểm đặc thù của doanh nghiệp. Các nhà quản lý tin rằng hệ thống KSNB có thể làm giảm rủi ro và giúp các doanh nghiệp đảm bảo độ tin cậy của báo cáo tài chính và tuân thủ luật pháp và các quy định. Đặc biệt khi ngày càng xuất hiện nhiều hành vi gian lận được công bố rộng rãi kéo theo nhiều thất bại trong kinh doanh đã khuyến khích các doanh nghiệp quan tâm hơn vào xây dựng hệ thống KSNB phù hợp với đặc thù kinh doanh và môi trường hoạt động riêng của doanh nghiệp mình. 

Vì vậy, ban quản lý doanh nghiệp đang chịu áp lực ngày càng tăng về trách nhiệm nâng cao tính hữu hiệu của KSNB và công bố độ tin cậy của KSNB đến hội đồng quản trị và cổ đông. Ngoài ra, một số bên có liên quan khác như kiểm toán viên bên ngoài, nhà cung cấp, khách hàng và các đối tượng khác cũng quan tâm đến KSNB của doanh nghiệp vì chúng có thể ảnh hưởng đến niềm tin của họ vào các báo cáo doanh nghiệp phát hành. Khi doanh nghiệp xây dựng hệ thống KSNB việc phân tích mối quan hệ giữa các yếu tố đặc thù của doanh nghiệp và cấu trúc KSNB cần phải được thực hiện. 

2. Cơ sở lý thuyết về KSNB

Định nghĩa KSNB 

Theo Chuẩn Mực Kiểm Toán Việt Nam số 315 (Ban hành ngày 06 tháng 12 năm 2012 theo thông tư 214/2012/TT-BTC về hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam của Bộ Tài Chính), KSNB là quy trình do Ban quản trị, Ban Giám đốc và các cá nhân trong đơn vị thiết kế, thực hiện và duy trì để tạo ra sự đảm bảo hợp lý về khả năng đạt được mục tiêu của đơn vị trong công việc, đảm bảo độ tin cậy của báo cáo tài chính, đảm bảo hiệu quả, hiệu suất hoạt động, tuân thủ pháp luật và các quy định có liên quan.

Theo Luật Kế toán Việt Nam năm 2015, KSNB là việc thiết lập và tổ chức thực hiện trong nội bộ đơn vị kế toán các cơ chế, chính sách, quy trình, quy định nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật nhằm bảo đảm phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời rủi ro và đạt được yêu cầu đề ra.
COSO (2013) đã đưa ra định nghĩa KSNB được chấp nhận rộng rãi. KSNB là quá trình do người quản lý, hội đồng quản trị (HĐQT) và các nhân viên của đơn vị chi phối, nó được thiết lập để cung cấp một sự đảm bảo hợp lý nhằm thực hiện các mục tiêu dưới đây:

- Đảm bảo sự tin cậy của báo cáo tài chính 

- Đảm bảo sự tuân thủ các quy định và luật pháp; 

- Đảm bảo các hoạt động được thực hiện hiệu quả.

Theo quan điểm này, KSNB có thể được đánh giá là hữu hiệu khi hội đồng quản trị và ban quản lý có sự đảm bảo hợp lý rằng họ hiểu mức độ đạt được các mục tiêu hoạt động của đơn vị, các báo cáo tài chính đã công bố được lập một cách đáng tin cậy, và các luật và quy định hiện hành đang được tuân thủ.
Cấu trúc KSNB

Theo các quan điểm trên, một cấu trúc KSNB phù hợp được xác định với năm thành phần chính là môi trường kiểm soát, đánh giá rủi ro, hoạt động kiểm soát, thông tin và truyền thông, giám sát.
Môi trường kiểm soát xác định đặc tính của một tổ chức và cách thức hoạt động của tổ chức. Thành phần này đề cập đến việc tạo ra một bầu không khí trong đó mọi người có thể tiến hành các hoạt động của họ và thực hiện trách nhiệm kiểm soát của họ. Nó tạo ra văn hóa kiểm soát tổng thể trong doanh nghiệp.

Đánh giá rủi ro đề cập đến các quy trình xử lý các rủi ro đe dọa đến việc đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp. Nó liên quan đến việc xác định, phân tích và đánh giá các rủi ro có liên quan.

Hoạt động kiểm soát đề cập đến các chính sách, thủ tục và thông lệ đảm bảo cho ban quản lý rằng các mục tiêu đã đạt được và các chiến lược giảm thiểu rủi ro được thực hiện một cách hiệu quả

Thông tin và truyền thông đảm bảo rằng thông tin liên quan được xác định, nắm bắt và truyền đạt theo hình thức và khung thời gian cho phép nhân viên thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm của họ một cách hiệu quả.

Giám sát là quá trình đánh giá chất lượng kiểm soát. Nó bao gồm các đánh giá liên tục và định kỳ về giám sát bên ngoài đối với các KSNB của ban quản lý hoặc các bên khác bên ngoài quy trình.

Khuôn khổ KSNB của COSO (2013) đã nêu rõ rằng để có một hệ thống KSNB phù hợp, các thành phần KSNB này phải được thiết kế và hoạt động đúng chức năng, phù hợp với đặc thù đơn vị.
3. Mối quan hệ giữa đặc điểm doanh nghiệp và cấu trúc KSNB
Theo COSO (2013) hệ thống KSNB được thiết kế để hỗ trợ các nhà quản lý đạt được các mục tiêu và kết quả mong muốn của doanh nghiệp. Hệ thống KSNB có khả năng nâng cao quy trình giám sát và báo cáo của doanh nghiệp, cũng như đảm bảo tuân thủ luật pháp và các quy định. Vì vậy, KSNB hữu hiệu đóng một vai trò quan trọng trong sự thành công của doanh nghiệp. Tuy nhiên, Khuôn khổ COSO (2013) quy định rằng hai tổ chức không nên có hệ thống KSNB giống nhau trừ khi các tổ chức giống hệt nhau. Cấu trúc chi tiết của hệ thống KSNB có thể khác nhau trong bối cảnh tổ chức. 

Mối quan hệ giữa các yếu tố KSNB dựa trên COSO (2013) chỉ ra rằng dù hoàn cảnh, nhu cầu KSNB khác nhau, nhưng các thành phần KSNB được xây dựng và hoạt động đúng cách sẽ dẫn đến thành công trong KSNB. 

Để phân tích mối quan hệ giữa đặc điểm doanh nghiệp và sự phù hợp của cấu trúc KSNB, nghiên cứu xem xét tác động của chiến lược, quy mô, cơ cấu tổ chức và sự không chắc chắn của môi trường đối với cơ cấu KSNB. Trong các nghiên cứu trước đã chỉ ra rằng những đặc điểm này có một số tác động đến việc thiết kế cấu trúc kiểm soát và tính hữu hiệu của nó (như: Chenhall 2003; Donaldson, 2001; Hoque và James, 2000; Macintosh, 1994; Simons, 1987; Drazin và Van de Ven, 1985; Otley, 1980). Tuy nhiên, các đặc điểm này không phải là các đặc điểm duy nhất có thể ảnh hưởng đến cấu trúc KSNB nhưng các đặc điểm này được coi là có liên quan và được kiểm tra rộng rãi trong các tài liệu về kiểm soát (Chenhall, 2003). Trong nghiên cứu này, các tác động lý thuyết được thể hiện trong Hình 1.

Đặc điểm doanh nghiệp                                      Cấu trúc hệ thống KSNB            


 Chiến lược kinh doanh
Otley (1980) và Dermer (1977) cho rằng chiến lược kinh doanh phải là một trong những đặc điểm chính trong thiết kế hệ thống kiểm soát kế toán. Tùy thuộc vào chiến lược của công ty, hệ thống kiểm soát được thiết kế theo những cách khác nhau. Chẳng hạn, Simons (1990) tìm thấy bằng chứng rằng các công ty sử dụng hệ thống kiểm soát kế toán theo những cách không giống nhau nếu họ sử dụng các chiến lược khác nhau. Các nghiên cứu trước đây cho thấy rằng các loại chiến lược công ty khác nhau có xu hướng tạo ra các cấu trúc hệ thống kiểm soát khác nhau, gây ra một số khác biệt trong KSNB, một số loại hệ thống kiểm soát nhất định sẽ phù hợp với các chiến lược cụ thể; 
Những doanh nghiệp đang trong giai đoạn tìm kiếm, mở rộng thị trường kinh doanh cần có các biện pháp kiểm soát linh hoạt để cho phép thích ứng nhanh với môi trường thay đổi nhanh chóng, trong khi những doanh nghiệp có chiến lược bảo toàn thị phần có nhiều khả năng tập trung vào việc giảm thiểu sự không chắc chắn và tối đa hóa hiệu quả. So với chiến lược bảo toàn thị phần, doanh nghiệp có chiến lược mở rộng cần linh hoạt hơn trong việc sửa đổi hệ thống quản lý của họ theo nhu cầu của người dùng (Langfield-Smith, 1997; Chenhall, 2003).

Qui mô doanh nghiệp
Quy mô của một doanh nghiệp có thể ảnh hưởng đến phương pháp thiết kế và sử dụng các hệ thống KSNB của tổ chức, sự phát triển của tổ chức làm tăng các vấn đề về truyền thông và kiểm soát, (Hoque và James, 2000). Một hệ thống KSNB có thể hữu ích trong các công ty nhỏ nhưng không phù hợp với các công ty lớn hơn. Các nghiên cứu trước cũng chỉ ra rằng khi quy mô của một tổ chức tăng lên, các quy trình kiểm soát của nó trở nên chuyên biệt và phức tạp hơn (Hoque và James, 2000). Duncan và cộng sự (1999) kiểm tra các tổ chức phi lợi nhuận có quy mô khác nhau và thấy rằng tổ chức càng lớn thì càng sử dụng nhiều biện pháp KSNB. Quy mô của một tổ chức có liên quan đến sự sẵn có của các nguồn lực và sự khác biệt nội bộ, do đó, cần phải có một hệ thống kiểm soát tinh vi hơn. Ngoài ra, trong các tổ chức nhỏ hơn có hệ thống kiểm soát yếu hơn và ban quản lý đã bày tỏ lo ngại rằng các khuôn khổ KSNB không được điều chỉnh phù hợp với môi trường kiểm soát của doanh nghiệp nhỏ (Wallace và Kreutzfeldt, 1995). Mặc dù, Kiểm soát nội bộ đều quan trọng trong các tổ chức nhỏ cũng như trong các tổ chức lớn hơn, nhưng việc kiểm soát có thể khác nhau đáng kể. Trong các tổ chức có qui mô nhỏ sự tham gia trực tiếp của ban lãnh đạo cao nhất đã được coi là sự bù đắp thỏa đáng cho một hệ thống kiểm soát ít tinh vi. 
Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức đề cập đến một mô hình nội bộ về sắp xếp vai trò, trách nhiệm và những mối quan hệ trong một tổ chức – đây là một yếu tố quan trọng trong việc triển khai các hoạt động KSNB của doanh nghiệp. Chenhall (2003) lưu ý rằng cơ cấu tổ chức vẫn là một yếu tố quan trọng trong việc thiết kế KSNB. Khi thiết kế một cấu trúc KSNB cụ thể, một số mối quan hệ được khuyến khích và một số mối quan hệ không được khuyến khích (Emmanuel và cộng sự, 1993). Otley (1980) cho rằng các hình thức cơ cấu tổ chức khác nhau sẽ yêu cầu cung cấp các loại thông tin kế toán khác nhau nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động. 
Một cơ cấu tổ chức được xây dựng theo mô hình quản lý tập trung (centralization) là quyết định được ban hành tập trung tại cấp cao nhất trong hệ thống quản lý và tại một địa điểm, thường là trụ sở chính. Với cơ cấu tổ chức này đòi hỏi giám đốc cấp cao phải là người có nhiều kinh nghiệm, chuyên môn cao và khả năng xét đoán tốt trong quá trình đưa ra các quyết định và kế hoạch hoạt động của doanh nghiệp. Mô hình quản lý này phù hợp trong trường hợp qui mô doanh nghiệp không quá lớn, môi trường chung và ngành cụ thể yêu cầu hội nhập toàn cầu và đạt sự chuẩn hóa trên toàn cầu về sản phẩm đầu ra, nguồn lực đầu vào, phương pháp và chính sách. Các công ty con, các chi nhánh có cùng chung các hoạt động tạo giá trị hoặc có chung đối thủ cạnh tranh hoặc khách hàng. Các nhà quản lý cấp thấp thiếu năng lực và kinh nghiệm trong việc đưa ra các quyết định như quản lý cấp cao. Các quyết định của nhà quản lý cấp cao đóng vai trò quyết định trong thành quả hoạt động của đơn vị. Trong trường hợp này, hệ thống thông tin và truyền thông cũng như các thủ tục kiểm soát có thể được thiết kế tinh gọn hơn một doanh nghiệp với mô hình quản lý phân cấp (decentralization). Mô hình quản lý phân cấp là việc ra quyết định được thực hiện ở các cấp thấp hơn trong hệ thống quản lý, thường là ở các công ty con. Mô hình quản lý này phù hợp với doanh nghiệp có qui mô lớn và địa bàn hoạt động phân tán, môi trường kinh doanh, ngành nghề cụ thể, các sản phẩm đầu ra, nguồn lực đầu vào, phương pháp và chính sách yêu cầu tính địa phương hóa cao. Lợi ích kinh doanh của doanh nghiệp có thể đạt được tại thị trường địa phương. Các nhà quản lý cấp thấp đảm bảo đủ năng lực và kinh nghiệm trong việc đưa ra các quyết định như quản lý cấp cao. Các quyết định của nhà quản lý đóng vai trò quyết định trong thành quả hoạt động của đơn vị.

Sự không chắc chắn về môi trường kinh doanh
Chenhall (2003) lưu ý rằng sự không chắc chắn về môi trường kinh doanh là một yếu tố cơ bản trong thiết kế hệ thống KSNB dựa trên tình huống bất ngờ. Ông lập luận rằng môi trường bên ngoài càng cạnh tranh gay gắt và bất ổn thì sự phụ thuộc vào các biện pháp kiểm soát chính thức và nguồn ngân sách đầu tư cho các hoạt động kiểm soát càng lớn. Gordon và Miller (1976) dự đoán rằng sự năng động của môi trường tăng lên sẽ dẫn đến nhu cầu về một hệ thống kiểm soát chất lượng cao hơn: hệ thống kiểm soát trở nên quan trọng hơn khi sự không chắc chắn lớn hơn. Hơn nữa, Evans và cộng sự (1986) tìm thấy bằng chứng hỗ trợ cho điều này: một tổ chức sẽ điều chỉnh hệ thống KSNB thường xuyên để thích ứng với hoàn cảnh thay đổi. Các nghiên cứu trước đó (chẳng hạn Merchant, 1990; Hartmann, 2000; Chenhall, 2003) xác nhận rằng sự không chắc chắn về môi trường có liên quan đến nhu cầu về các hình thức kiểm soát linh hoạt hơn, tập trung vào bên ngoài, phi tài chính hơn. Do đó, sự không chắc chắn của môi trường làm nổi bật tầm quan trọng của các hoạt động kiểm soát. 
Tóm lại, nghiên cứu này tập trung vào phân tích ảnh hưởng các đặc điểm cơ bản của doanh nghiệp như: chiến lược, qui mô, cơ cấu tổ chức và sự không chắc chắn của môi trường kinh doanh đến thiết kế cấu trúc KSNB. Nghiên cứu này góp phần nâng cao hiểu biết của chúng ta về KSNB trong bối cảnh doanh nghiệp. Bằng chứng nghiên cứu thực nghiệm là cần thiết để hiểu đầy đủ tác động của bối cảnh đối với KSNB. Do đó, nghiên cứu trong tương lai có thể thực hiện các nghiên cứu thực nghiệm đối với các đặc điểm này và bổ sung thêm các đặc điểm có liên quan khác.
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Hình 1: Tác động của đặc điểm doanh nghiệp đến cấu trúc hệ thống KSNB








